1. Mẫu báo cáo danh sách cử công chức, viên chức đi nước ngoài
	ỦY BAN NHÂN DÂN....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐOÀN CÁN BỘ ĐI NƯỚC NGOÀI
VỀ.......TẠI.......
(Ban hành kèm theo Quyết định số..... /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 20... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân......)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Mã ngạch/ chức danh nghề nghiệp
	Bậc
	Loại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn A
	Giám đốc
	Sở...
	01.002
	3
	Công chức A2.1
	Trưởng đoàn

	2
	Nguyễn Văn B
	Phó Trưởng ban
	Ban Quản lý...
	01.002
	7
	Công chức A2.1
	Phó trưởng đoàn

	3
	Trần Thị C
	Chủ tịch
	Ủy ban nhân dân quận X
	01.002
	1
	Công chức A2.1
	 

	4
	Nguyễn Văn D
	Trưởng phòng
	Trung tâm..., Sở...
	V...
	4
	Viên chức A1
	 


ỦY BAN NHÂN DÂN....
2. Mẫu báo cáo danh sách công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng
	ĐƠN VỊ.....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆC RIÊNG
(Kỳ...(1)…, năm.......(2)……..)
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ
	LÝ DO, MỤC ĐÍCH ĐI
	NƯỚC ĐẾN
	THỜI GIAN
	VI PHẠM

	1
	Nguyễn Văn A
	 
	Nghỉ ...(3)... để đi ...(4)...
	 
	Từ ngày... đến ngày...
	Tóm tắt nội dung vi phạm và kết quả xử lý (nếu có)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Nơi nhận:
- Vụ TCCB; (để b/c);
- Lưu: VT,...
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: 
(1): Kỳ báo cáo;
(2): Năm báo cáo;
(3) Ghi rõ nghỉ phép, nghỉ thứ 7- CN hoặc nghỉ Lễ-Tết, ...;
(4): Ghi rõ mục đích chuyến đi (du lịch; thăm thân hay khám, chữa bệnh,....).

